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1. MỤC ĐÍCH:


Quy trình này quy định cách thức phát hiện và đánh giá rủi ro liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG:



- Quy trình này Áp dụng cho các thành viên ban lãnh đạo và các quá trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng.


- Đối tượng quản lý: tất cả các rủi ro, cơ hội được xác định từ bối cảnh bên ngoài, bên trong của Sở Khoa học và Công nghệ.
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

· Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

· Sổ tay chất lượng.
4. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT:

· HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng.
· Rủi ro: Ảnh hưởng đến sự không chắc chắn đối với kết quả dự tính.

· RSC= Rick Score    : Điểm rủi ro.

· SEV = Severity       : Mức độ nghiêm trọng

· OCC= Occurrence  : Khả năng xảy ra

5. NỘI DUNG:
5.1. Lưu đồ (xem trang sau):
	Bước
	Trách nhiệm
	Nội dung thực hiện công việc
	Hồ sơ

	1
	Ban lãnh đạo kết hợp với các trưởng bộ phận, ban ISO
	
	BM.ISO.06.01

	3.
	Ban lãnh đạo kết hợp với các trưởng bộ phận
	
	BM.ISO.06.01

	
	Ban lãnh đạo kết hợp với các trưởng bộ phận
	
	BM.ISO.06.01

	4


	Ban lãnh đạo kết hợp với các trưởng bộ phận
	
	BM.ISO.06.02

	5.
	Giám đốc
	
	

	6.
	Trưởng các bộ phận
	
	BM.ISO.06.02

	7
	Ban ISO
	
	


5.2 Diễn giải

	Bước
	Diễn giải về nội dung công việc 

	1. 
	Nhận diện rủi ro.
- Các thành viên trong Ban lãnh đạo phối hợp với các trưởng bộ phận và tham vấn các cá nhân liên quan đến HTQLCL trong và ngoài Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

+ Nhận diện, cập nhật các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng.

+ Nhận diện và cập nhật các rủi ro phát sinh đề cập trong các phiên xem xét lãnh đạo định kỳ.

- Việc nhân diện các rủi ro cũng cần có thu thập, tham vấn thông tin từ các bên, quan điểm của khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên của mình.

	2. 
	Phân tích rủi ro

- Nhóm phân tích (bao gồm Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, trưởng các bộ phận) thực hiện:

+ Phân tích bản chất của từng rủi ro đã nhận diện (Risk);
+ Phân tích và đánh giá tác động của các rủi ro đối với HTQLCL (SEV);
+ Phân tích các nguyên nhân tiềm ẩn của các rủi ro;
+ Phân tích và đánh giá khả năng xảy ra của các rủi ro (OCC);
Kết quả phân tích rủi ro sẽ được ghi nhận vào biểu mẫu BM.ISO.06.01

	3. 
	Xác định mức độ rủi ro

- Mức độ rủi ro sẽ được cho điểm theo công thức sau:

RSC = SEV x OCC 

- Trong đó:

+ RSC: Chỉ số rủi ro ưu tiên

+ SEV: Mức độ nghiêm trọng

+ OCC: Khả năng xảy ra

- Thang điểm cho các tiêu chí được quy ước như sau:

Tiêu chí

Mức độ

Điểm

Mức độ nghiêm trọng (SEV)

Tác động không đáng kể

1

Mức độ tác động của một rủi ro đối với Sở Khoa học và Công nghệ hoặc khách hàng (ví dụ: môi trường, pháp lý mất danh tiếng...)

Tác động nhỏ

2

Tác động đáng kể

3

Tác động lớn

4

Khả năng xảy ra (OCC)

Không có khả năng xảy ra

1

Của một rủi ro trong vòng đời mong đợi của dịch vụ công
Có thể xảy ra

2

Nhiều khả năng xảy ra

3

Chắc chắn xảy ra

4

RSC

Mức độ nghiêm trọng (SEV)

Khả năng xảy ra (OCC)

1

2

3

4

1

1

2

3

4

2

2

4

6

8

3

3

6

9

12

4

4

8

12

16



	4. 
	Thiết lập các ưu tiên và hành động giải quyết
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và trưởng các bộ phận phòng ban Sở Khoa học và Công nghệ sau khi đánh giá được mức độ rủi ro cần ngay lập tức đưa ra các hành động nhằm xử lý các rủi ro. Các hành động này cần tương ứng với mức độ rủi ro đã được xác định ở các bước trên theo thứ tự ưu tiên: 

Mức độ rủi ro

Hành động xử lý rủi ro

1 – 4 (khu vực màu xanh)

Không cần có các hành động xử lý rủi ro

6 – 9 (khu vực màu vàng)

Chưa cần đưa ra các hành động xử lý rủi ro tuy nhiên cũng cần tiếp tục xem xét

12 – 16 (khu vực màu đỏ)

Ngay lập tức đưa ra các hành động để xử lý các rủi ro này

Các hành động để xử lý các rủi ro có thể bao gồm việc né tránh rủi ro, chấp nhận rủi ro để theo đuổi một cơ hội, triệt tiêu rủi ro, giảm thiểu rủi ro (thông qua thay đổi khả năng xẩy ra hoặc hậu quả), chia sẻ rủi ro, tạm ngừng rủi ro.
Kết quả thiết lập các ưu tiên, hành động xử lý rủi ro sẽ được ghi nhận vào biểu mẫu BM.ISO.06.02.

	5. 
	Phê duyệt
- Nếu phù hợp Giám đốc sẽ  phê duyệt đồng ý cho thực hiện;

- Nếu chưa được phê duyệt các cá nhân bộ phận có trách nhiệm tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.

	6. 
	Ban hành, thực hiện các hành động xử lý rủi ro
Các phòng sẽ theo BM.ISO.06.02 Biểu mẫu hành động xử lý rủi ro đã được phê duyệt để tiến hành thực hiện. 

	7. 
	Lưu hồ sơ

Kết quả của việc nhận diện, phân tích đánh giá rủi ro và cơ hội, các hành động xử lý rủi ro cần được lưu lại theo đúng quy định tại Quy trình kiểm soát thông tin, dữ liệu dạng văn bản QT.ISO.01.


6. LƯU HỒ SƠ

	STT
	Nội dung hồ sơ
	Nơi lưu
	Dạng lưu
	Thời gian lưu

	1. 
	Bảng nhận diện, phân tích, đánh giá rủi ro và cơ hội
	Ban ISO
	Bản cứng
	3 năm

	2. 
	Hành động xử lý rủi ro
	Ban ISO
	Bản cứng
	3 năm


7. PHỤ LỤC, MẪU BIỂU ĐÍNH KÈM

	STT
	Tên phụ lục biểu mẫu
	Ký hiệu

	1. 
	Bảng nhận diện, phân tích, đánh giá rủi ro và cơ hội
	BM.ISO.06.01

	2. 
	Hành động xử lý rủi ro
	BM.ISO.06.02
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